Câu 1: Trong âm nhạc, có mấy nốt nhạc cơ bản:
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
Câu 2: Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có trụ sở đặt tại thành phố nào?
a. Brussel
b. Frankurt
c. Paris
d. Geneva
Câu 3: Olympic toán học quốc tế năm 2015, Việt Nam đã giành được thứ hạng bao nhiêu:
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
Câu 4: Tượng đài Mẹ Suốt nằm bên cạnh con sôngnào?
a. Sông Gianh
b. Sông Long Đại
c. Sông NhậtLệ
d. Sông Kiến Giang
Câu 5: Hóa đơn giá trị gia tăng có ký hiệu AB/16E là hóa đơn thuộc hình thức:
a. Hóa đơn mua của cơ quan thuế
b. Hóa đơn đặt in
c. Hóa đơn tự in
d. Hóa đơn điện tử
Câu 6: The ASEANWAY-ca khúc chính thức của ASEAN là sáng tác của nhạc sĩ người nước nào?
a. ViệtNam
b. TháiLan
c. Singapore
d. Malaysia
Câu 7: Công ty A mới thành lập tháng 11/2015, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên của công ty được xác định từ:
a. Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015
b. Từ tháng 11/2015 đến tháng 06/2016
c. Từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016
d. Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016
Câu 8: Customers are loyal to Marks and Spencer’s because the staff are ………………. .
a. talkative
b. indifferent
c. professional
d. uncooperative
Câu 9: Sự kiện giờ Trái Đất, sáng kiến của WWF được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại thành phốnào?
a. Tokyo
b. Sydney
c. BắcKinh
d. Singapore
Câu 10: A sum of money paid to a company to take on a risk for you is called…………………………..
a. insurance
b. fee
c. interest
d. profit
Câu 11: Có bao nhiêu hình tam giác ở hình vẽ bên dưới?






a. 7
b. 9
c. 13
d. 21
Câu 12: Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông viết tắt là DOC, là một văn kiện được các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết năm nào:
a. 2002
b. 2003
c. 2004
d. 2005
Câu 13: Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup là vào năm nào?
a. 2004
b. 2006
c. 2008
d. 2010
Câu 14: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP) chính thức ký kết vào ngày 04/02/2016, gồm bao nhiêu thành viên:
a. 12
b. 13
c. 14
d. 15
Câu 15: Giải Nobel Kinh tế năm 2015 được trao cho giáo sư Angus Deaton (đến từ ĐH Princeton University) vì những thành công khi nghiên cứu về:
a. Sức mạnh thị trường và các luật lệ quản lý các doanh nghiệp độc quyền.
b. Tiêu dùng, nghèo đói và trợ cấp xã hội.
c. Lý thuyết phân phối ổn định và thực tiễn về tạo lập thị trường
d. Mối quan hệ giữa chính sách kinh tế vĩ mô và tác động của chúng lên nền kinh tế.
Câu 16: Trong năm 2015, khủng hoảng người tị nạn đã xảy ra ở châu lục nào sau đây:
a. Châu Phi
b. Châu Mỹ
c. Châu Âu
d. Châu Á
Câu 17: Theo quy định hiện hành, tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam lên đến:
a. 10%
b. 49%
c. 65%
d. 100%
Câu 18: Trong khi kéo pháo các chiến sĩ “hò dô” là một ví dụ về chức năng nào sau đây của giao tiếp
a. Chức năng thông tin, tổ chức
b. Chức năng điều khiển 
c. Chức năng phối hợp hành động
d. Chức năng động viên, khích lệ.
Câu 19: Dâu ca ví –giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là văn hoá phi vật thể của nhân loại năm nào
a. 2010
b. 2012
c. 2014
d. 2015
Câu 20: Tác phẩm “Lão Hạc” là sáng tác của tác giả nào?
a. Nam Cao.
b. Ngô Tất Tố
c. Vũ Trọng Phụng
d. Tản Đà
Câu 21: Câu nói: “Con đường của thanh niên chỉ có con đường cách mạng”, là câu nói nổi tiếng của:
a. Lê Văn Tám
b. Lý Tự Trọng
c. Võ Thị Sáu
d. Nguyễn Bá Ngọc
Câu 22: Cái nào ít giống với 3 cái còn lại
a. Nhíu mày
b. Cười
c. Cưới toe tóe
d. Coi thường
Câu 23: The price of the product was set to high that the …..............became much lower.
a. supply
b. demand
c. interest
d. request
Câu 24: Cầu Phú Mỹ-cây cầu đẹp và hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh có hình dáng của chữ cái nào?
a. T
b. H
c. L
d. M
Câu 25: Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc khởi nghĩanào?
a. Khởi nghĩa Nam Kỳ
b. Khởi nghĩa Bắc Sơn
c. Binh biến Đô Lương
d. Khởi nghĩa Ba Tơ
Câu 26: Theo thông tư 200/2014/TT-BTC khi thu hồi nợ ngoại tệ phải thu của khách hàng, tài khoản 131 kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá: 
a. Tỷ giá thực tế đích danh của từng hóa đơn nợ
b. Tỷ giá bình quân gia quyền di động của tất cả các giao dịch của tất cả khách nợ.
c. Tỷ giá bình quân gia quyền di động các giao dịch của khách nợ đó
d. Tỷ giá bình quân gia quyền di động của tất cả các hóa đơn nợ.
Câu 27: Một ngôi làng có 5 góc, một góc có 5 nhà, một nhà có 5 đàn ông, một ông có 5 vợ, một vợ có 5 con. Hỏi làng đó có bao nhiêu người?
a. 625
b. 3125
c. 3750
d. 3875
Câu 28: What rate will I get if I ……………………….my dollars into euros?
e. turn
f. trade
g. make
h. convert
Câu 29: Ngày 16/12/2015 Các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chấp thuận nâng lãi suất cơ bản thêm?

a. 0,1%
b. 0,75%
c. 0,5%
d. 0,25%


Câu 30: Trường Sa là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh:
a. 
b. Đà Nẵng
c. Phú Yên
d. Phú Quốc
e. Khánh Hoà

Câu 31: Môn thể thao nào được coi là môn thể thao nữ hoàng?
a. 
b. Múa nước nghệ thuật.
c. Thể dục dụng cụ
d. Trượt băng nghệ thuật.
e. Điền kinh.


Câu 32: Tính thời điểm hiện tại, Lionel Messi đã giành danh hiệu quả bóng vàng châu Âu (do tạp chí France Football tổ chức) mấy lần?
a. 
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6


Câu 33: Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành từ thời điểm nào?
a. 
b. 01/01/2015
c. 31/12/2015
d. 01/01/2016
e. 31/12/2016

Câu 34: Ngày 01/12 /2015 đồng tiền của quốc gia nào sao đây chính thức được đưa vào giỏ tiền tệ IMF?
a. 
b. Nhật Bản.
c. Đức
d. Trung Quốc.
e. Anh.

Câu 35: Nhân tố nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu của máy ảnh sang phải?
a. Giá máy ảnh giảm
b. Thu nhập dân chúng tăng
c. Giá phim tăng
d. Chính phủ đánh thuế vào ngành kinh doanh máy ảnh

Câu 35: Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ (The General Theory of Employment, Interest, and Money), là của tác giả nào sau đây:
a. 
b. John Maynard Keynes.
c. Adam Smith.
d. Karl Marx.
e. Milton Friedman.

Câu 36: Hàng hoá/dịch vụ nào sau đây bị cấm kinh doanh trong giao dịch quốc tế theo Luật pháp Việt Nam?
a. 
b. Vàng
c. Lao động con người
d. Thuốc nổ công nghiệp
e. Bảo vật quốc 


Câu37: Sông Bến Hải và sông Thạch Hãn nằm ở tỉnh nào?
a. Quảng Bình
b. Quảng Ninh
c. Quảng Trị
d. Quảng Ngãi

Câu 38: Năm 1010, Lý Thái Tổ đã cho xây dựng điện nào ở trung tâm hoàng thành Thăng Long?
a. Điện Kính Thiên
b. Điện Càn Nguyên
c. Điện Càn Chánh
d. Điện Càn Thành

Câu 39: Phá giá tiền tệ là:
a. Làm giảm giá trị đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ nhằm khuyến khích nhập khẩu. 
b. Làm giảm giá trị đồng ngoại tệ so với đồng nội tệ nhằm khuyến khích xuất khẩu. 
c. Làm giảm giá trị đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ nhằm khuyến khích xuất khẩu. 
d. Làm giảm giá trị đồng ngoại tệ so với đồng nội tệ nhằm khuyến khích nhập khẩu.

Câu 40:  Nước nào ở khu vực Đông Nam Á không có địa giới với bất kỳ nước khác?
a. Philippines
b. Malaysia
c. Lào
d. Thái Lan

Câu 41: Ngày 09/01/1950 đã trở thành Ngày Học sinh, sinh viên toàn quốc. Sự kiện nào sau đây đã diễn ra vào ngày này ?
a. Thành lập Đoàn Sinh viên – học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn;
b. Thành lập Liên đoàn Sinh viên – học sinh Việt Nam;
c. Đoàn Sinh viên – học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn hoạt động công khai;
d. Diễn ra cuộc biểu tình tuần hành của sinh viên – học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn. 

Câu 42: Mary is a good partner. We worked together……………… 3 years.
a. 
b. ago
c. since
d. until
e. for


Câu 43: Bài hát “Đoàn Ca” hay “Thanh niên làm theo lời Bác” là sáng tác của ai?
a. Trần Hiếu
b. Trần Tiến
c. Hoàng Hòa
d. Hoàng Hiệp

 

Câu 44: Quốc gia nào trên thế giới Ngân hàng Trung Ương không phát hành tiền?
a. 
b. Thụy Sĩ
c. Hồng Kông
d. Đức
e. Hy Lạp


Câu 45: Nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là?
a. 
b. Mĩ
c. Anh
d. Nga 
e. Nhật


Câu 46: Công Xã Pari tồn tại trong bao nhiêu ngày?
a. 
b. 72 ngày
c. 60 ngày
d. 90 ngày
e. 100 ngày.


Câu 47: Could you tell me what time the concert………………
a. 
b. is start
c. starts
d. start
e. to start


Câu 48: Truyện “Vợ chồng A Phủ” trong tập truyện Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài viết về người dân tộc nào?
a. 
b. Vân Kiều
c. Thái
d. H’Mông
e. Tày


Câu 49: I want to know what IBM and Apple ………………………….. .
a. 
b. produces 
c. produce
d. producing
e. to produce


Câu 50: Since your order is in large quantity, we’ll offer you 5%.......................
a. 
b. refund
c. credit
d. discount
e. compensation

Câu 51: Năm 2015, Các hoạt động văn hóa lớn của quốc gia được tổ chức thành chuỗi các sự kiện sôi nổi trên toàn quốc và đỉnh cao là chương trình đại lễ “Tiếng thơ ai động đất trời” diễn ra tại Hà Tĩnh nhằm kỷ niệm ngày sinh lần thứ bao nhiêu của Đại Thi Hào Nguyễn Du
a. 200
b. 250
c. 240
d. 255
 Câu 52: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) hai  lần được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm:
a. Năm 2003 và năm 2010
b. Năm 2003 và năm 2012
c. Năm 2003 và năm 2015
d. Năm 2003 và năm 2014
Câu 53: Bộ phim đầu tiên của mô hình Nhà nước đầu tư, tư nhân sản xuất tạo được tiếng vang về chất lượng nghệ thuật, hiệu ứng xã hội và hiệu quả kinh tế có tên là:
a. Mạch ngầm vùng biên ải.
b. Mưa bóng mây.
c. Lời ru mùa đông.
d. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Câu 54.  Tháng 2 năm 544, sau khi đánh bại quân nhà Lương (Trung Quốc), Lý Bí xưng là Hoàng đế và đặt tên nước là:
a. Vạn Xuân
b. Đại Ngu
c. Đại Cồ Việt
d. Vạn Kiếp
Câu 55. Năm 2016 diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hay còn gọi Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ:
a. X
b. XI
c. XII
d. XIII
Câu 56: Giải Grand Slam đầu tiên trong năm là giải nào?
A. Austrlia mở rộng
B. Wimbledon
C. Roland Garos
D. Mỹ mở rộng
Câu 57: Cùng với Hà Nội T&T (vô địch V-League 2010), CLB nào của Việt Nam  tham dự AFC Cup 2011?
A. Sông Lam Nghệ An
B. SHB Đà Nẵng
C. Hoàng Anh Gia Lai
D. Becamex Bình Dương
Câu 58: Ai là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết opera với tác phẩm “Cô sao” và sau đó là “Người tạc tượng”?
A. Đỗ Nhuận
B. Hoàng Vân
C. Trần Hoàn
D. Trọng Đài
Câu 59: Trong các cây cầu sau, cầu nào là cầu xoay?
A. Cầu Thanh Trì
B. Cầu Thị Nại
C. Cầu Sông Hàn
D. Cầu Cần Thơ
Câu 60: Các vua Hùng đặt quốc hiệu nước ta là gì?
A. Văn Lang
B. Âu Lạc
C. Vạn Xuân
D. Đại Việt
Câu 61: "Điêu tàn" là tập thơ đầu tiên của nhà thơ nào?
A. Anh Thơ
B. Thế Lữ
C. Bích Khê
D. Chế Lan Viên
Câu 62: Hội nghị chống biến đổi khí hậu lần thứ 17- 2011 được tổ chức tại nước  nào?
A. Đan Mạch (2011)
B. Mexico (2010)
C. Nam Phi (2011)
D. Quatar và Hàn Quốc (2012)
Câu 63: Ai được bầu làm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI?
A. Nguyễn Phú Trọng
B. Nguyễn Sinh Hùng
C. Trương Tấn Sang
D. Nguyễn Tấn Dũng

Câu 64: Tỉnh nào đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2012?
A. Thừa Thiên Huế
B. Hải Phòng
C. Lâm Đồng
D. Thanh Hoá
Câu 65: Bùi Hữu Nghĩa, một trong bốn rồng vàng của vùng Đồng Nai xưa (tức là toàn Nam Bộ ngày nay) là tài năng ở lĩnh vực nào?
A. Hoạ
B. Phú
C. Đàn
D. Thi
Câu 66: Giải thưởng nào được lập ra vào năm 2005 được trao cho những người có thành tựu trong việc phát huy và gìn giữ văn hóa dân tộc?
A. Đào Tấn
B. Bùi Xuân Phái
C. Lê Văn Thiêm
D. Phạm Thuận Dật
Câu 67: Giáo sư Trần Văn Khê nổi tiếng ở lĩnh vực nào?
A. Toán học
B. Thiên văn học
C. Lịch sử
D. Âm nhạc
Câu 68: Phú Yên-tỉnh đăng cai Năm du lịch quốc gia 2011 ở khu vực nào?
A. Nam Trung Bộ
B. Tây Nguyên
C. Đông Bắc Bộ
D. Tây Nam Bộ
Câu 69: Bảo tàng Hồ Chí Minh khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ mấy  ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh?
A. 70
B. 80
C. 90 D. 100
Câu 70: Lễ Hội Gióng chính thức được nhận bằng Di sản văn hoá thế giới vào năm nào?
A. 2008
B. 2009
C. 2010
D. 2011
Câu 71: “Mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi  phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông” là những câu hát nói về tháng nào?
A. Tháng Giêng
B. Tháng hai
C. Tháng ba
D. Tháng tư
Câu 72: Loại vitamin nào mà cơ thể con người có thể tự tổng hợp được nhờ ánh  sáng Mặt Trời?
A. Vitamin A
B. Vitamin D
C. Vitamin E
D. Vitamin K
Câu 73: Thung lũng nổi tiếng ở Mỹ với ngành công nghệ thông tin được đặt tên theo nguyên tố nào?
A. Sắt
B. Silic
C. Asen
D. Uran
Câu 74: Thành cổ Sơn Tây do vị vua nào xây dựng nên vào năm 1822?
A. Gia Long
B. Minh Mạng
C. Thiệu Trị
D. Tự Đức
Câu 75: Nhà thơ nào là người Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng văn học Đông Nam Á vào năm 1996?
A. Tố Hữu
B. Nguyễn Đình Thi
C. Nguyễn Khoa Điềm
D. Huy Cận
Câu 76: Nguyên mẫu của nhân vật Hoàng Kim trong bộ phim “Bí thư tỉnh uỷ” của đạo diễn Trần Quốc Trọng là bí thư của tỉnh (cũ) nào?
A. Vĩnh Phúc
B. Hải Hưng
C. Bắc Thái
D. Phú Khánh
Câu 77: Bộ phim “The Social Network” về mạng xã hội nào đã đạt giải Quả cầu  vàng 2011?
A. Facebook

B. Twitter
C. Yahoo Plus
D. Opera
Câu 78: Câu 78: Hổ Quyền dưới thời nhà Nguyễn là một đấu trường của những cuộc tử  chiến giữa hổ và loài động vật nào?
A. Bò tót
B. Báo
C. Voi
D. Chó

Câu 79: Vận tốc của sóng âm truyền trong môi trường nào lớn nhất?
A. Chân không
B. Chất khí
C. Chất rắn
D. Chất lỏng
Câu 80: Ando Momofuku là người Nhật Bản đã phát minh ra món ăn gì rất phổ  biến hiện nay?
A. Xúc xích
B. Gà rán
C. Mỳ ăn liền
D. Bánh sandwich
Câu 81: Ngoài khối A thì khối thi nào cũng được tổ chức vào đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học?
A. Khối V (Toán, Vật lý và Vẽ kỹ thuật)
B. Khối H
C. Khối M
D. Khối N
Câu 82: NSND .... là giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội, là nghệ  sĩ hát opera đầu tiên của Việt Nam và là người vào vai chính của vở opera đầu tiên được dàn dựng và công diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội.
A. Quý Dương
B. Trần Tiến
C. Trung Kiên
D. Quang Thọ
Câu 83: Ai đạt giải nhất cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011?
A. Thu Minh
B. Nguyên Vũ
C. Thuỷ Tiên
D. Anh Khoa
Câu 84: Côn trùng (sâu bọ) là lớp động vật thuộc ngành động vật nào?
A. Động vật nguyên sinh
B. Ruột khoang
C. Thân mềm
D. Chân khớp
Câu 85: Trong nhạc phẩm "Hoa sữa" nhạc sĩ Hồng Đăng còn nhắc tới loại cây nào khác?
A. Bàng
B. Phượng
C. Phi lao
D. Quất
Câu 86: Ngọn núi nào được nhắc tới trong bài thơ "Quê mẹ" của Tố Hữu?
A. Thiên Thai
B. Ngự Bình
C. Non Nước
D. Hồng Lĩnh
Câu 87: Thành phố nào của Nhật Bản bị tàn phá nặng nề nhất sau thảm hoạ động đất và sóng thần ngày 11/3/2011?
A. Sendai
B. Chiba
C. Kobe
D. Hiroshima
Câu 88: Địa danh nào còn thiếu trong câu ca dao : ....có núi Vọng Phu/Có đầm Thị Nại có cù lao Xanh"?
A. Phú Yên
B. Khánh Hoà
C. Long An
D. Bình Định
Câu 89: "Cỏ cú" là tên gọi khác của loại cỏ nào dưới đây?
A. Cỏ may
B. Cỏ chanh
C. Cỏ gấu
D. Cỏ gừng
Câu 90: Vị tướng nào dưới thời Hai Bà Trưng là ông tổ của lò vật Mai Động?
A. Ông Đông Bảng
B. Ông Đồng
C. Tam Trinh
D. Đào Kỳ
Câu 91: Trên bề mặt của la bàn từ, hướng Nam được ký hiệu bằng chữ cái gì?
A. N
B. S
C. E
D. W
Câu 92: Thế vận hội mùa hè 2012 sẽ được tổ chức ở đâu?
A. Paris
B. London
C. Moscow
D. Berlin
Câu 93: "Bạn từ lầu Hạc lên đường/Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng"(Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng-Lý Bạch) Cụm từ "mùa hoa khói" chỉ mùa nào trong năm?
A. Mùa xuân
B. Mùa hạ
C. Mùa thu
D. Mùa đông
Câu 94: Bối cảnh của câu chuyện tỉnh Romeo và Juliet là thành phố nào của nước Ý?
A. Venice
B. Milan
C. Rome
D. Verona
Câu 95: Ai đã lên ngôi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010?
A. Trần Lân Nhã
B. Trần Nguyễn Uyên Linh
C. Văn Mai Hương
D. Lều Phương Anh
Câu 97: Ca sĩ nào đạt giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật trong cuộc thi “Sao Mai-Điểm hẹn” 2010?
A. Minh Chuyên
B. Mỹ Như
C. Lương Viết Quang
D. Đinh Mạnh Ninh
Câu 98: Giải thưởng Emmy là giải thưởng cao quý của thể loại giải trí nào?
A. Truyền hình
B. Điện ảnh
C. Âm nhạc
D. Thể thao
Câu 99: Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có trụ sở đặt tại thành phố nào?
A. Brussel
B. Frankurt
C. Paris
D. Geneva

Câu 100: Từ ngày 01/01/2011, Estonia là quốc gia thứ mấy của Liên minh châu Âu sử dụng đồng euro?
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20
Câu 101: Lê Bích Phương, vận động viên duy nhất giành được huy chương vàng cho Việt Nam tại ASIAD 16 (tổ chức tại Quảng Châu năm 2010) thuộc môn thể thể thao nào?
A. Karatedo
B. Điền kinh
C. Cờ vua
D. Bắn súng.
Câu 102: Giải “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất” của Giải Mai Vàng 2010 thuộc về ai?
A. Phan Anh
B. Danh Tùng
C. Mỹ Lan
D. Lê Anh
Câu 103: Tác phẩm “Dị hương” của nhà văn Sương Nguyệt Minh đạt giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2010 thuộc thể loại nào?
A. Thơ
B. Tập truyện ngắn
C. Tiểu thuyết
D. Văn học dịch
Nhà văn Sương Nguyệt Minh, cây bút chắc lực của Quân đội vừa ra mắt tập truyện ngắn thứ 7 của mình với tựa "Dị Hương".
Câu 104: Bộ phim “The social Network” đạt giải gì tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 68?
A. Phim điện ảnh tâm lý/chính kịch hay nhất
B. Phim điện ảnh hài/ca nhạc hay nhất
C. Phim truyền hình tâm lý/chính kịch hay nhất
D. Phim truyền hình hài/ca nhạc hay nhất
Câu 105: Bánh Pía có hương vị đặc trưng của loại quả nào sau đây?
A. Măng cụt
B. Chôm chôm
C. Mãng cầu
D. Sầu riêng
Câu   106:	Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trải qua tuổi thơ ở đất nước Đông Nam Á nào?
A. Thái Lan
B. Việt Nam
C. Indonesia
D. Singapore
Câu 107: Địa danh "Cần Giuộc" trong bài "Văn Tế nghĩa Sĩ Cần Giuộc" hiện nay nằm ở tỉnh nào ?
A. Long An
B. Tiền Giang
C. An Giang
D. Cần Thơ
Câu 108: Công thức hoá học của Oxi già là gì ?
A. O2
B. O3
C. H2O
D. H2O2
Câu 109: “Vội vã trở về, vội vã ra đi …” là những dòng trăn trở của nhạc sĩ Phú Quang trong bài hát Hà Nội ngày trở về. Trong ca khúc này, nhạc sĩ Phú Quang đã so sánh nỗi nhớ với dòng sông nào?
A. Sông Cửu Long
B. Sông Lô
C. Sông Hồng
D. Sông Mã
Câu 110: Bộ phim "W"của đạo diễn Oliver Stone viết về ai?
A. Geroge Walker Bush
B. Winston Churchil
C. William Shakespear

D. Walt Disney

Câu 111: Bộ phận đất nổi, nhỏ hơn lục địa, xung quanh có biển và đại dương bao quanh gọi là gì ?
A. Đảo
B. Quần đảo
C. Hải đảo
D. Quốc đảo

Câu 112: Cầu Phú Mỹ-cây cầu đẹp và hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh có hình dáng của chữ cái nào?
A. T
B. H
C. L
D. M
Câu 113: Trong môn quần vợt thì một năm có bao nhiêu giải Grand Slam được tổ chức?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 114: Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố lấy năm 2011 là Năm Quốc tế ...... trùng với dịp kỷ niệm 100 năm nhà khoa học Marie Curie nhận giải Nobel ......
A. Sinh học
B. Vật lý
C. Hoá học
D. Thiên văn học
Câu 115: Tại thể vận hội Olympic trẻ lần 1-2010 tại Singapore, thể thao Việt Nam

giành được 4 huy chương, trong đó vận động viên nào giành được huy chương vàng duy nhất?
A. Thạch Kim Tuấn (cử tạ)
B. Nguyễn Thanh Thảo (Taekwondo)
C. Nguyễn Quốc Cương (Taekwondo)
D. Vũ Thị Trang (cầu lồng)
Câu 116: Châu lục nào thu hút nhiều thảm hoạ nhất với tỉ lệ các thảm hoạ liên quan đến tuyết lở, trượt lở đất, động đất, sóng thần, lũ lụt, bão và các tai nạn công nghiệp hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới?
A. Châu Á
B. Châu Đại Dương
C. Châu Mỹ
D. Châu Phi
Câu 117: Nước nào là nước chủ nhà tại Copa America 2011?
A. Argentina
B. Boliviar
C. Venezuela
D. Paraguay
Câu 118:Tập “Dư địa chí” được Nguyễn Trãi soạn dưới triều vua nào?
A. Lê Thái Tổ
B. Lê Thái Tông
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Hiến Tông
Câu 119: Khí độc Sarin có chứa thành phần nguyên tố Halogen nào?
A. Flo
B. Clo
C. Brom

D. Iot
Câu 120: Các trung tâm công nghiệp lớn như Tokyo, Kyoto, Yokohama, Nagoia, Osaka nằm trên hòn đảo nào có diện tích rộng nhất, dân số đông nhất và kinh tế phát triển nhất trong quần đảo Nhật Bản?
A. Hokkaido
B. Honsu
C. Shikoku
D. Kyusyu
Câu 121:Tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16-2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim nào đạt giải Bông sen vàng ở hạng mục phim truyện nhựa?
A. Đừng đốt (đạo diễn Đặng Nhật Minh)
B. Trăng nơi đáy giếng (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn)
C. Rừng đen (đạo diễn Vương Đức)
D. Trái tim bé bỏng (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân)
Câu 122: Đơn phân của protein là :
A. Glucose
B. Axit amin
C. Axit béo
D. Nuclêotit
Câu 123: Bệnh nào sau đây không phải bệnh truyền nhiễm?
A. Sởi
B. Quai bị
C. Đậu mùa
D. Tiểu đường
Câu 124: Trong dấu ba chấm là địa danh nào: "....có suối đãi vàng/Có hồ Ba Bể có nàng áo xanh"?
A. Thái Nguyên
B. Cao Bằng
C. Bắc Kạn
D. Lạng Sơn
Câu 125: Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được dựng ở ngọn đồi nào?
A. A1
B. B1
C. C1
D. D1
Câu 126: Nhất Trí, nhì Lân, tam Vân, tứ Cẩn là chỉ bộ tứ đại thụ ở bộ môn nghệ thuật nào?
A. Hội hoạ
B. Âm nhạc
C. Sân khấu
D. Điện ảnh
Câu 127: Trong các dân tộc sau, dân tộc nào có số người đông nhất?
A. Xán Lá Vàng
B. Tày
C. Khmer
D. H'Mông
Câu 128: Quốc gia nào sau đây có chung đường biên giới cả trên đất liên và trên  biển với Việt Nam?
A. Thái Lan
B. Lào
C. Trung Quốc
D. Indonesia
Câu 129: Trụ sở của Ban thư ký ASEAN được đặt tại quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan
B. Singapore
C. Malaysia
D. Indonesia
Câu 130: Vịnh nào sau đây không nằm trong CLB các vịnh biển đẹp nhất thế giới (World Bay)?
A. Vịnh Nha Trang (Khánh Hoà)
B. Vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên Huế)
C. Vịnh Xuân Đài (Phú Yên)
D. Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)
Câu 131: Ure là loại phân nào?
A. Phân đạm
B. Phân lân
C. Phân kali
D. Phân NPK
Câu 132: Sự kiện năm du lịch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh nào và vào năm nào?
A. Quảng Ninh -2003
B. Điện Biên -2004
C. Nghệ An -2005
D. Quảng Nam -2006
Câu 133: Một hòn đảo của tỉnh Quảng Ngãi nơi được mệnh danh là "Vương quốc hành tỏi". Đó là đảo nào?
A. Đảo Lý Sơn
B. Đảo Cồn Cỏ
C. Đảo Thổ Chu
D. Đảo Phú Quốc
Câu 134: Tỉnh Quảng Ninh hiện có mấy thành phố trực thuộc tỉnh?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 135: Bài hát “Hồn sĩ tử” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được dùng trong các lễ tang còn có tên gọi là “Hát Giang trường hận” được lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
B. Khởi nghĩa Bà Triệu
C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
D. Khởi nghĩa Phùng Hưng
Câu 136: Tham gia điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu nhờ khả năng tái hấp thụ hoặc thải bớt nước và các chất hoà tan trong máu là chức năng của cơ quan nào?
A. Gan
B. Thận
C. Lách
D. Dạ dày
Câu 137: Hành tinh nào trong Hệ Mặt Trời có chu kỳ tự quay quanh trục và độ nghiêng gần giống Trái Đất nhất?
A. Sao Thuỷ
B. Sao Hoả
C. Sao Mộc
D. Sao Kim
Câu 138: Trận chiến đấu ác liệt nhất trong chiến dịch biên giới thu đông 1950 là   trận nào?
A. Trận Phủ Thông
B. Trận Đông Khê
C. Trận Chợ Cống
D. Trận Xuân Bồ
Câu 139: …..là tác phẩm được viết và đóng thành quyển sách nặng nhất ở Việt Nam do nhà thư pháp Nguyệt Đình thực hiện.
A. Bình Ngô đại cáo
B. Truyện Kiều
C. Truyện Lục Vân Tiên
D. Đại từ điển tiếng Việt
Câu 140: Giải ……. được coi là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh.
A. ACM Award
B. Grammy
C. Billboard
D. World Peace Music Awar
Câu 141: Châu lục nào tiếp giáp với cả Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương?
A. Châu Á
B. Châu Phi
C. Châu Âu
D. Châu Mỹ
Câu 142: Huy chương Fields được trao cho các nhà toán học không quá bao nhiêu tuổi?
A. 30
B. 35
C. 40
D. 45
Câu 143: Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Nam Kỳ
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn
C. Binh biến Đô Lương
C. Khởi nghĩa Ba Tơ
Câu 144: Binh thư yếu lược, Vạn kiếp truyền tông bí truyền là những tác phẩm nổi tiếng về khoa học quân sự của vị anh hùng dân tộc nào?
A. Trần Hưng Đạo
B. Nguyễn Trãi
C. Đào Duy Từ
D. Ngô Sĩ Liên
Câu 145: Trong bài hát "Tình ca Tây Bắc" (nhạc: Bùi Đức Hạnh Lời thơ: Cẩm Giang) , người con gái ví mình như dòng sông nào?
A. Sông Lô
B. Sông Thao

C. Sông Mã
D. Sông Hồng

Câu 146: Dòng sông nào được nhắc đến trong bài hát “Lên ngàn” của nhạc sĩ Hoàng Việt?
A. Sông Đồng Nai
B. Sông Mã
C. Sông Vàm Cỏ Đông
D. Sông Gianh
Câu 147: Thành Long Biên được ai chọn làm kinh đô?
A. An Dương Vương
B. Lý Nam Đế
C. Ngô Quyền
D. Đinh Tiên Hoàng

Câu 148: Ngày lễ nào sau đây tính theo âm lịch?
A. Ngày sân khấu Việt Nam
B. Ngày âm nhạc Việt Nam
C. Ngày thể thao Việt Nam
D. Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam

Câu 149: Nữ ca sĩ đầu tiên đạt giải thưởng cao nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn trong cuộc thi Sao Mai-Điểm hẹn là ai?
A. Mỹ Dung
B. Ngọc Khuê
C. Minh Chuyên
D. Mỹ Như

Câu 150: Vào năm nào thì Sea Games và Para Games không do cùng một quốc gia  tổ chức?
A. 2003
B. 2005
C. 2007
D. 2009








